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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hành động 
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
 (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNN  ngày        /01/2022
của Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Bắc Kạn)

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, ngành nông nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch với nhiều khó khăn, thách thức; tiếp tục chịu tác động của dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu phi, bệnh Viêm da nổi cục, mặt khác giá vật tư nông nghiệp tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và địa phương, sự chung sức, vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, an ninh lương thực được đảm bảo, góp phần vào tăng trưởng chung trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội.
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025; dự báo ngành Nông nghiệp và PTNT có nhiều cơ hội, nhưng đang đứng trước những thách thức mới như chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm còn thấp, năng lực cạnh tranh của ngành còn hạn chế, đại dịch Covid-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện biến chủng mới cùng với đó là sự biến đối khó lường của thiên tai, dịch bệnh,... Những yếu tố trên sẽ tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, đòi hỏi ngành nông nghiệp Bắc Kạn phải nỗ lực phấn đấu, tập trung nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.
II. MỤC TIÊU
Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp năm 2022 (Các chỉ tiêu chính tại Phụ lục số 01 và 02 kèm theo).
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH
1. Hoàn thiện thể chế, pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế thị trường, nhằm khơi thông nguồn lực phát triển ngành

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành để khuyến khích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, như: Chính sách hỗ trợ  huyện nghèo; chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019, Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân tỉnh, nghiên cứu tham mưu ban hành cơ chế hỗ trợ dồn điền, đổi thửa để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất hàng hóa tập trung,... Kịp thời xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy và Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025. Triển khai thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và Quyết định 2388/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2022.
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách mới ban hành về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tín dụng trong nông nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Xây dựng và hoàn thiện các Nghị quyết theo kế hoạch.
Phát triển thị trường nông nghiệp, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét tham mưu chính sách khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp; huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào phát triển nông nghiệp.
2. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả
Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại ngành, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng sản xuất hàng hóa hiện đại; triển khai thực hiện các Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn; phát triển nông, lâm nghiệp dựa trên phát triển chuỗi giá trị của các ngành hàng có lợi thế, trong đó tập trung vào 03 trục sản phẩm (trục sản phẩm quốc gia; trục sản phẩm địa phương và trục sản phẩm đặc sản, đặc hữu) để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm; xây dựng và củng cố các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, áp dụng các quy trình kỹ thuật theo hướng bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh. Định hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cụ thể sau:
2.1. Trồng trọt: 
Tiếp tục rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường như lúa chất lượng cao, trồng rau thâm canh tăng năng suất và xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, cây dược liệu; cải tạo trồng bổ sung, thâm canh tăng năng suất cây ăn quả, cây chè mở rộng diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi, đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm canh bền vững; giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật. Tiếp tục chuyển đất trồng lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có thị trường và hiệu quả cao hơn.
Bám sát diễn biến thời tiết, thông tin thị trường để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất (thời vụ gieo trồng, cơ cấu và diện tích cây trồng), hạn chế tối đa thiệt hại do diễn biến bất thường của thời tiết.
Tăng cường công tác dự báo, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cây trồng; thực hiện các giải pháp đồng bộ quản lý vật tư đầu vào, đặc biệt là giống cây trồng và phân bón,...
Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đặc biệt đối với cây dong riềng, cây chè, cây ăn quả và cây rau,...
2.2. Chăn nuôi, thủy sản
Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh theo mô hình chăn nuôi trang trại nhỏ và vừa, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến, có kiểm soát. Tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở triển khai những giải pháp tăng cường hoạt động sản xuất, cung ứng đủ nhu cầu giống cho sản xuất; kiểm soát giá giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ người dân tái đàn vật nuôi đạt kế hoạch giao. Kiểm soát tốt dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tăng cường hoạt động kiểm dịch thú y, tổ chức kiểm soát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm, phòng trừ dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.
Xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã để trao đổi thông tin, hỗ trợ sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả; phát triển hình thức nuôi cá lồng tại một số diện tích mặt nước lớn như sông, hồ.
2.3. Lâm nghiệp
Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, kết hợp hoạt động bảo vệ, khai thác rừng với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Áp dụng mô hình nông lâm kết hợp, phát triển dược liệu, khai thác lâm sản ngoài gỗ, phối hợp với hoạt động du lịch sinh thái. Phát triển lâm nghiệp đa chức năng, trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản ngoài gỗ; nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ. Phát triển các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ, ván nhân tạo.
Triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp, tăng cường chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; phát huy hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh.
2.4. Xây dựng nông thôn mới; Đề án mỗi xã phường một sản phẩm
Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện chương trình trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chương trình: Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản, tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn,...
Tiếp tục triển khai Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm"; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP của tỉnh; phát triển sản phẩm mới, phấn đấu năm 2022 có thêm 20 sản phẩm từ 3 sao trở lên.
2.5. Các hoạt động khác
Tiếp tục chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là các loại giống chất lượng cao, bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo lao động nông nghiệp, chuyển sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, thị trường để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Gắn đào tạo nghề với chuyển giao công nghệ mới và quy trình sản xuất mới cho nông dân. Tăng cường huy động và khai thác nguồn lực đầu tư từ cho ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, biến khởi nghiệp sáng tạo là một trong những động lực đột phá đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngành.
Đổi mới và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, trọng tâm là phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ, trong đó HTX giữ vai trò chủ đạo; đẩy mạnh phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp, phát triển trang trại theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm OCOP, kết nối các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu,  phát triển kinh doanh thương mại điện tử các sản phẩm nông nghiệp thuộc 03 trục sản phẩm ngành hàng trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng phương án tiêu thụ nông sản cho người dân, khắc phục tình trạng được mùa, mất giá các nông sản chính như (bí thơm, cam, quýt, dong riềng, thịt lợn).
Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản thông qua các biện pháp quản lý theo chuỗi từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động về công tác đảm bảo ATTP. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh ATTP; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về ATTP cho tiêu dùng.
- Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư XDCB, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên: Duy trì, chủ động nguồn nước phục vụ tưới cho diện tích trồng cây nông nghiệp hàng năm và diện tích nuôi trồng thủy sản; sử dụng các nguồn vốn, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, đặc biệt đối với các công trình hồ chứa có nguy cơ mất an toàn đảm bảo đạt hiệu quả. Tham gia quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo vệ chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng; tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công được giao. 
Thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục hiện đại hoá quản lý ngành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực công tác thống kê, dự báo và truyền thông; tăng cường công tác thanh tra công vụ; thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.
Thực hiện các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất sau tái định cư. Triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, nhất là tại các xã nghèo, huyện nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất để giảm nghèo.
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là đội ngũ khuyến nông viên cấp xã, đội ngũ thú y viên cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào công tác thanh tra công vụ; thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm. Chủ động triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về các lĩnh vực được giao; trọng tâm là vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng, lãng phí…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới chủ động tham mưu cho Sở phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch này; tập trung thực hiện các giải pháp theo các chương trình, kế hoạch, phương án và văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT. 
2. Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, đặc biệt là những nhiệm vụ quy định rõ thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm công vụ trong giải quyết công việc. Quan tâm chỉ đạo công tác cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Thông báo Kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ đã tích hợp trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.
3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giao cùng với báo cáo định kỳ hàng tháng, quý (trước ngày 15 hàng tháng và ngày 12 các tháng cuối quý), gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng Kế hoạch tài chính) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (chú ý báo cáo các nhiệm vụ, nội dung đã đến thời hạn hoàn thành).
4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở , Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thực hiện chế độ giao ban công tác hàng tháng để rà soát kết quả thực hiện, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục kịp thời những khó khăn, tồn tại, yếu kém.
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